
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

4 0 0

7 1 43 2002 UBT (T) 10 cm

7 2 48 0000 UXTC 12 tuần

7 3 25 0000 VS I

8 4 46 3003 Sa BQ + Trực tràng

8 5 30 0000 LNMTC 2BT 8cm

8 6 25 0000 UBT (P) 7cm

9 7 27 1011 Đoạn sản

9 8 43 3003 UBT 2bên 6cm

9 9 18 ĐT UBT (T) 6 cm

11 10 49 3003 TSPTĐHNMTC

11 11 46 1031 UBT (P) 8cm

11 12 30 1011 VS I

11 13 36 ĐT UBT (P) 9cm

11 14 30 2002 UBT (P) 7cm

15 29 1001 UBT (T) 4 cm

16 21 ĐT UBT (P) 6cm

4 0 0

7 1 37 2002 LNMCơ TC

7 2 33 0000 VS 1 + UBT (P) 5cm

7 3 27 0000 UBT (T) 6 cm

8 4 50 4014 UBT (P) 9cm

8 5 31 2002 UBT (T) 8 cm

8 6 23 ĐT LNMTC 2BT 5cm

9 7 46 3013 UBT (T) 8 cm

THU HÀ 2 + HẠNH3

THU HÀ 2 + HẠNH3

N.DIỆP + N.QUANG + TRÍ 2

DỰ BỊ  

BS KHOA NS + PHƢƠNG.PNT

MỸ NHI + THU NGUYỆT + B.TUYẾT.PNT

THU NGUYỆT + B.TUYẾT.PNT

THU NGUYỆT + B.TUYẾT.PNT

LƢU + THU HÀ 2 + HẠNH3

V.THÀNH + BÙI PHƢỢNG + HIỀN.NT

BÙI PHƢỢNG + HIỀN.NT

BÙI PHƢỢNG + HIỀN.NT

Q.HIẾU + M.PHƢƠNG2

Q.HIẾU + M.PHƢƠNG2 

DỰ BỊ   

PHAN NGA + HƢNG.PNT + NGÔ TRINH

HƢNG.PNT + NGÔ TRINH

HƢNG.PNT + NGÔ TRINH

LƢU + H.THẮM + YẾN OANH

H.THẮM + YẾN OANH

H.THẮM + YẾN OANH

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA NS + KIỀU LOAN (S)

BS KHOA NS + NG LONG (C)

Q.KHOA + TR BÍCH 2

THU THỦY + Q.KHOA + TR BÍCH 2

Q.KHOA + TR BÍCH 2

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS CĐ, Nối ODT theo yêu cầu

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD,nếu KĐ mổ hở

NS cắt  HTTC chừa 2PP

Từ ngày 02/01/2012 đến ngày 08/01/2012 (Tuần2)

NS BTC, Ổ bụng - CĐĐT

Nâng trực tràng, đặt TOT

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

LÊ MINH TRANG

LÊ THỊ LÂM

BN TNTC

LÊ THỊ KIM SANG

TRẦN THỊ TƢ

NGUYỄN THỊ BÉ TƢ

BÙI THỊ KIM OANH

TRỊNH THỊ XINH

BÙI THỊ XẢO

HÀ THỊ LÝ

VŨ HỒNG THIỆN

TRẦN THỊ THOA

NGUYỄN THỊ TỈNH

ĐÀO THỊ NHUNG

TRẦN THỊ HẠNH DUYÊN

ĐẶNG THỊ LAN HƢƠNG

NGUYỄN THỊ PHƢƠNG

NGUYỄN THỊ ẢNH

NGUYỄN THỊ THÙY TRANG

PHẠM THỊ NGÙY

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ HÂN

LÊ THỊ LAN

HOÀNG THỊ HIỀN

TRẦN THỊ ĐẸP

10773

10585

10562

10613

10421

10548

10850

10550

10223

10836

10555

10527

10563

10574

11261

10588

9595

SHC

10831

10531

10635

10545

10577

10560

PM

Ngày: 03/01/2012 

Ngày: 04/01/2012 

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: BA 

Thứ: TƯ 



9 8 49 4014 UBT (P) 7cm

9 9 26 0020 UBT (P) 7cm

9 10 32 0000 UBT 2bên 7cm

9 11 24 0000 UBT (P) 5cm

11 12 40 1021 UBT (P) 6cm

11 13 44 2012 UBT (T) 5 cm

11 14 26 3013 UBT 2bên 6cm

15 33 1001 UBT (T) 6 cm

4 0 0

7 1 54 1201 UXTC 14 tuần

7 2 27 1021 UBT (P) 8cm

7 3 21 ĐT UBT 2bên 6cm

8 4 42 6016 UXTC 12 tuần

8 5 29 1001 VS II

8 6 26 0000 LNMTC 2BT 8cm

9 7 52 4024 UBT (P) 5cm

9 8 45 ĐT UBT (P) 6cm

9 9 24 ĐT UBT (T) 8 cm

11 10 52 4004 UBT (P) 6cm

11 11 40 1031 UBT (P) 10cm

11 12 40 2002 UBT 2bên 7cm

13 40 2002 UBT (P) 6cm

4 0 0

4 0 0

7 1 46 3003 UXTC 14tuần/VMC UBT

7 2 24 0000 VS 1 + UBT 2 bên 7cm

7 3 20 1011 UBT (T) 6 cm

8 4 49 5015 UXTC 12 tuần

8 5 33 2012 UBT 2bên  6cm

8 6 22 ĐT UBT (T) 7 cm

D.MINH + PHẠM HẢI + MỸ THANH

D.MINH + MỸ THANH

D.MINH + MỸ THANH

DỰ BỊ

NHU + B.TUYẾT.PNT(S)

Q.HƢƠNG + B.TUYẾT.PNT(C)

THỐNG + M TUYẾT + YÊN

THỐNG + YÊN

THỐNG + YÊN

ĐỖ HIẾU + HIẾN MINH + ĐOAN

HIẾN MINH + ĐOAN

HIẾN MINH + ĐOAN

THƢƠNG.BM + V.HOÀNG

THƢƠNG.BM + V.HOÀNG

THƢƠNG.BM + V.HOÀNG

MỸ NHI + TR.THẢO + A.THƢ4

TR.THẢO + A.THƢ4

TR.THẢO + A.THƢ4

TR.HẠNH + K.HOÀNG + K.XUYẾN

K.HOÀNG + K.XUYẾN

K.HOÀNG + K.XUYẾN

H.HIỆP + ÁI

MAI PHƢƠNG1 + X.TRANG1

MAI PHƢƠNG1 + X.TRANG1

MAI PHƢƠNG1 + X.TRANG1

DỰ BỊ

THĂNG.BM + AN

N.QUANG + TRÍ 2

N.QUANG + TRÍ 2

H.HIỆP + ÁI

NS Cắt HTTC + PP còn lại

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD, Lấy vòng tuột

NS CĐ ĐT

NS CĐ ĐT

NS cắt  HTTC chừa 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NGUYỄN THỊ TUYẾT TRINH

CAO PHƢƠNG THẢO

BN TNTC

BN TNTC

NGUYỄN THỊ TIẾP

PHAN THỊ MỸ HIỀN

PHẠM THỊ LẠC

TRỊNH THỊ THẢO

VĂN THỊ NGUYỆT

NGUYỄN THỊ GIAO THƠ

NGUYỄN THỊ NGA

NGUYỄN THỊ PHƢƠNG ANH

NGUYỄN THỊ NGHE

NGUYỄN THỊ THU VÂN

ĐINH THỊ SỢI

PHẠM KHÁNH VI DUNG

NGUYỄN THỊ THẾ

TRƢƠNG THỊ HUY

THÁI THỊ MINH CHÂU

LÊ THI EM

PHAN NGỌC NUÔI

TRẦN THỊ CÚC HOA

TRỊNH THỊ THANH THÚY

NGÔ THỊ KIM THỦY

BN TNTC

LÂM THỊ MAI

TRƢƠNG THỊ GOM

TRẦN THỊ THU HƢƠNG

TRỊNH THỊ HIỀN

NGUYỄN THỊ HƢƠNG

10614

11089

10712

10580

10694

10828

10600

10627

10729

10643

10586

10960

10605

10581

10654

11279

10598

10612

10592

10803

10648

10593

10137

10583

10584

10800

10704

Thứ: SÁU 

Ngày: 05/01/2012 

Ngày: 06/01/2012 

Thứ: NĂM 



9 7 48 3003 UBT (P) 8cm

9 8 39 2012 UBT (T) 10 cm

9 9 28 0000 VS I

11 10 42 2002 UBT (P) 10cm

11 11 39 2002 UBT (T) 8 cm

11 12 29 2002 UBT (P) 5cm

11 13 32 0010 UBT (T) 5 cm

11 14 26 2002 UBT (P) 6cm

15 24 0010 UBT (T) 7 cm

H.TRUNG + TR.LOAN 

H.TRUNG + TR.LOAN

H.TRUNG + TR.LOAN

KIM CHI + ĐIỀN

KIM CHI + ĐIỀN

DỰ BỊ

HƢNG.PNT + BÙI PHƢỢNG + PHƢỢNG.PNT

BÙI PHƢỢNG + PHƢỢNG.PNT

BÙI PHƢỢNG + PHƢỢNG.PNT

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

Ngày 30 tháng 12 năm 2011

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Cắt PP có u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Cắt PP có u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NGUYỄN THỊ THỦY

BÙI THỊ HẠNH

ĐẶNG NGỌC THẢO

NGUYỄN NGỌC LỘC

VŨ THỊ THƢƠNG

NGUYỄN THỊ MẬN

NGUYỄN THỊ KIỀU NGÂN

NGUYỄN THỊ QUÝ

NGUYỄN THỊ HẰNG

10728

10688

10736

10642

10632

10832

10853

10720

10714


